
10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11B1 11B2

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 CNghệ-Vân Anh-Tiên Hóa-Giang Anh-Trang Văn-Đ.Huy Văn-V.Thủy Địa-Hạnh Văn-Huệ Anh-Phượng

2         3 Địa-Lụa Anh-Tiên Hóa-Giang Anh-Trang Văn-Đ.Huy Lý-Nga CNghệ-Vân Anh-Phượng Sinh-Yên
4 Văn-V.Thủy Toán-Cao Anh-Tiên Địa-Lụa Địa-Hạnh Hóa-YLoan Anh-Trang Hóa-Giang Sử-Kiều
5 Văn-V.Thủy Toán-Cao Anh-Tiên Lý-Nga Sinh-Vân Hóa-YLoan Anh-Trang Hóa-Giang Văn-Thu
1 Lý-Tước Địa-Lụa Văn-Tuyết Hóa-Giang Toán-Phúc Anh-Hiền Toán-Quý Văn-Huệ Văn-Thu
2 Lý-Tước GDCD-Lanh Văn-Tuyết Anh-Trang Toán-Phúc Anh-Hiền Toán-Quý Văn-Huệ Văn-Thu

3         3 Sinh-Vân Hóa-Đ.Hoàng Toán-Phúc Anh-Trang GDCD-Lanh Sinh-Hoa Văn-Tuyết Địa-Sít Toán-Ypa
4 Tin-Huy Hóa-Đ.Hoàng Toán-Phúc Sinh-Hoa Anh-Trang CNghệ-Vân Lý-Tước Toán-Ypa Địa-Lụa
5 Tin-Huy CNghệ-Vân Địa-Lụa Toán-Phúc Anh-Trang GDCD-Lanh Sinh-Hoa Toán-Ypa CNghệ-Tước
1 Toán-Cao Tin-Huy Hóa-Giang Văn-Đ.Huy Sử-Trối Toán-Phúc Văn-Tuyết Lý-Tước Văn-Thu
2 Toán-Cao Tin-Huy GDCD-Lanh CNghệ-Vân Văn-Đ.Huy Toán-Phúc Văn-Tuyết CNghệ-Tước Văn-Thu

4         3 Sử-Trối Hóa-Đ.Hoàng CNghệ-Vân Toán-Phúc Văn-Đ.Huy Tin-Huy Anh-Trang Văn-Huệ Lý-Long
4 GDCD-Lanh Lý-Tước Sử-Trối Hóa-Giang Anh-Trang Tin-Huy Hóa-Đ.Hoàng Toán-Ypa Anh-Phượng
5 Hóa-Đ.Hoàng Sinh-Vân Toán-Phúc Hóa-Giang Anh-Trang Sử-Trối Lý-Tước Toán-Ypa Anh-Phượng

1 Hóa-Đ.Hoàng Văn-V.Thủy Địa-Lụa Tin-Huy Toán-Phúc Anh-Hiền Toán-Quý Sinh-Hoa Hóa-YLoan
2 Hóa-Đ.Hoàng Văn-V.Thủy Văn-Tuyết Tin-Huy Toán-Phúc Anh-Hiền Toán-Quý Anh-Phượng Hóa-YLoan

5         3 Anh-Tiên Toán-Cao Sinh-Hoa Địa-Lụa Hóa-YLoan Địa-Hạnh Tin-Huy Anh-Phượng Toán-Ypa
4 Lý-Tước Toán-Cao Anh-Tiên GDCD-Lanh Địa-Hạnh Văn-V.Thủy Tin-Huy Sử-Kiều Toán-Ypa
5 Địa-Lụa Lý-Tước Anh-Tiên Sử-Trối Lý-Nga Văn-V.Thủy Hóa-Đ.Hoàng Tin-Huy Lý-Long

1 Anh-Tiên Văn-V.Thủy Tin-Huy Toán-Phúc Hóa-YLoan Địa-Hạnh Văn-Tuyết Lý-Tước Toán-Ypa
2 Anh-Tiên Văn-V.Thủy Tin-Huy Toán-Phúc Hóa-YLoan Lý-Nga GDCD-Lanh Lý-Tước Toán-Ypa

6         3 Văn-V.Thủy Sử-Trối Văn-Tuyết Lý-Nga Tin-Huy Toán-Phúc Địa-Hạnh GDCD-Lanh Anh-Phượng
4 Toán-Cao Anh-Tiên Lý-Nga Văn-Đ.Huy Tin-Huy Toán-Phúc Địa-Hạnh Anh-Phượng GDCD-Lanh
5 Toán-Cao Anh-Tiên Toán-Phúc Văn-Đ.Huy Lý-Nga Hóa-YLoan Sử-Trối Toán-Ypa Tin-Huy
1 Anh-Tiên Địa-Lụa Lý-Nga Văn-Đ.Huy  - Văn-V.Thủy Sử-Trối Hóa-Giang Hóa-YLoan
2 SH-Tiên SH-Lụa SH-Nga SH-Đ.Huy  - SH-V.Thủy SH-Hạnh SH-Kiều SH-YLoan

7         3 CNghệ-Vân  -

4 SH-Vân  -

5

Nếu có gì sai sót rất mong quý thầy cô báo cho TKHĐ để kịp thời điều chỉnh. Xin cảm ơn!
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     Lớp

Thứ

                          BUỔI SÁNG



11B3 11B4 11B5 11B6 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Hóa-YLoan CNghệ-Long Toán-Đ.Hà Địa-Lụa Hóa-Ly Sử-Kiều Văn-Thu Anh-Hợp Lý-The
Văn-Huệ Sinh-Hoa Toán-Đ.Hà Hóa-Ly CNghệ-The Sử-Kiều Văn-Thu Anh-Hợp Sinh-Thủy
Anh-Phượng Văn-Đ.Huy Lý-Long Sinh-Yên Lý-Nga Lý-The Toán-Đ.Hà Sinh-Thủy Văn-Huệ
Anh-Phượng Lý-Long Địa-Lụa Toán-Tùng Sử-Kiều Hóa-Ly Toán-Đ.Hà Lý-The Văn-Huệ
Toán-Đ.Hà Hóa-Ly Anh-Hợp Tin-Thảo GDCD-Lanh Toán-Cao Địa-Sít Hóa-Đ.Hoàng Sinh-Thủy
Lý-Long Hóa-Ly Hóa-Giang Toán-Đ.Hà Văn-Tâm Toán-Cao Tin-Thảo Anh-Hợp Hóa-Đ.Hoàng
Địa-Lụa Lý-Long Hóa-Giang Toán-Đ.Hà Anh-Hiền Sinh-Thủy Tin-Thảo Văn-Tâm Văn-Huệ
Văn-Huệ Toán-Đ.Hà Văn-Tuyết CNghệ-Long Toán-Cao Anh-Hiền Sinh-Thủy Văn-Tâm Tin-Thảo
Văn-Huệ Toán-Đ.Hà Văn-Tuyết Lý-Long Toán-Cao Anh-Hiền Hóa-Đ.Hoàng Sinh-Thủy Tin-Thảo
Văn-Huệ Sử-Kiều Toán-Đ.Hà GDCD-Lanh Anh-Hiền Địa-Sít Lý-The Hóa-Đ.Hoàng Toán-Ypa
Văn-Huệ Anh-Phượng Toán-Đ.Hà Lý-Long Anh-Hiền Văn-Tâm Hóa-Đ.Hoàng Lý-The Toán-Ypa
Sử-Kiều Anh-Phượng Hóa-Giang Toán-Đ.Hà Toán-Cao Văn-Tâm Địa-Sít Toán-Ypa CNghệ-The
Toán-Đ.Hà Văn-Đ.Huy CNghệ-Long Văn-Tuyết Toán-Cao Sử-Kiều Anh-Hiền Văn-Tâm Văn-Huệ
Toán-Đ.Hà Văn-Đ.Huy Lý-Long Văn-Tuyết Sử-Kiều Toán-Cao Anh-Hiền GDCD-Lanh SH-Huệ

Toán-Đ.Hà Tin-Thảo Sử-Kiều Anh-Tiên Sinh-Thủy Toán-Cao GDCD-Lanh Sử-Trối Địa-Hạnh
Toán-Đ.Hà Địa-Lụa Sinh-Hoa Anh-Tiên Địa-Hạnh Toán-Cao Sinh-Thủy Văn-Tâm Sử-Trối
CNghệ-Long Toán-Đ.Hà Tin-Thảo Văn-Tuyết Lý-Nga Văn-Tâm Sử-Kiều GDCD-Lanh Sử-Trối
Lý-Long Anh-Phượng Văn-Tuyết Địa-Lụa Lý-Nga Văn-Tâm Toán-Đ.Hà Tin-Thảo Hóa-Đ.Hoàng
Anh-Phượng SH-Hoa Văn-Tuyết Sử-Kiều Toán-Cao GDCD-Lanh Toán-Đ.Hà Tin-Thảo Toán-Ypa

GDCD-Trối Văn-Đ.Huy GDCD-Lanh Hóa-Ly Tin-Thảo Anh-Hiền Toán-Đ.Hà CNghệ-The Anh-Hợp
Anh-Phượng Văn-Đ.Huy Văn-Tuyết Toán-Đ.Hà Tin-Thảo Anh-Hiền Lý-The Sử-Trối Anh-Hợp
Hóa-YLoan Toán-Đ.Hà Anh-Hợp Anh-Tiên Hóa-Ly Tin-Thảo Anh-Hiền Toán-Ypa Lý-The
Hóa-YLoan Toán-Đ.Hà Anh-Hợp Văn-Tuyết Hóa-Ly Tin-Thảo Anh-Hiền Toán-Ypa Sử-Trối
Tin-Thảo Anh-Phượng Toán-Đ.Hà Văn-Tuyết Anh-Hiền Hóa-Ly CNghệ-The Anh-Hợp GDCD-Lanh
 - Hóa-Ly Anh-Hợp Sử-Kiều Sinh-Thủy Lý-The Văn-Thu Toán-Ypa Địa-Hạnh
 - GDCD-Trối SH-Giang SH-Ly Văn-Tâm Sinh-Thủy Văn-Thu Toán-Ypa Anh-Hợp
Sinh-Yên  - Văn-Tâm CNghệ-The Sử-Kiều Địa-Hạnh Toán-Ypa

SH-Yên  - SH-Thủy SH-The SH-Thu SH-Hợp Toán-Ypa

 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I           NĂM  HỌC 2021- 2022  (Số: 06)
Áp dụng: Từ ngày 18           tháng 10 năm 2021

                          BUỔI SÁNG



10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11B1 11B2

1 Toán-Cao Văn-Đ.Huy Toán-Ypa

2           2 Toán-Cao Văn-Đ.Huy Toán-Ypa

3 Lý-Tước Toán-Cao Anh-Trang Anh-Phượng

4 Lý-Tước Toán-Cao Anh-Trang Anh-Phượng

1 Văn-Tuyết Anh-Hiền Toán-Quý

3           2 Văn-Tuyết Anh-Hiền Toán-Quý

3 Anh-Tiên Toán-Phúc Văn-Tuyết

4 Anh-Tiên Toán-Phúc Văn-Tuyết

1 Anh-Tiên Văn-V.Thủy Toán-Phúc Anh-Trang Toán-Ypa

4           2 Anh-Tiên Văn-V.Thủy Toán-Phúc Anh-Trang Toán-Ypa

3 Anh-Tiên Toán-Phúc Văn-Đ.Huy Anh-Trang Anh-Phượng

4 Anh-Tiên Toán-Phúc Văn-Đ.Huy Anh-Trang Anh-Phượng

1

5           2

3

4

1 Toán-Phúc

6          2 Toán-Phúc

3 Văn-V.Thủy

4 Văn-V.Thủy

1

7         2

3

4

Nếu có gì sai sót rất mong quý thầy cô báo cho TKHĐ để kịp thời điều chỉnh. Xin cảm ơn!

THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG HỌC                     KỲ I NĂM  HỌC 2021- 2022  (Số: 01)
Áp dụng : Từ ngày 18           tháng 10 năm 2021

     Lớp

Thứ

                               BUỔI CHIỀU



11B3 11B4 11B5 11B6 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5

Anh-Phượng

Anh-Phượng

Toán-Đ.Hà

Toán-Đ.Hà

Anh-Hợp Anh-Tiên Văn-Tâm

Anh-Hợp Anh-Tiên Văn-Tâm

Toán-Đ.Hà Anh-Hiền

Toán-Đ.Hà Anh-Hiền

Anh-Phượng Văn-Tâm Anh-Hiền Toán-Đ.Hà Văn-Huệ

Anh-Phượng Văn-Tâm Anh-Hiền Toán-Đ.Hà Văn-Huệ

Toán-Đ.Hà Lý-Long Anh-Hiền Văn-Tâm Văn-Thu Toán-Ypa

Toán-Đ.Hà Lý-Long Anh-Hiền Văn-Tâm Văn-Thu Toán-Ypa

Hóa-Ly Toán-Đ.Hà Văn-Tuyết Toán-Cao Anh-Hợp

Hóa-Ly Toán-Đ.Hà Văn-Tuyết Toán-Cao Anh-Hợp

Hóa-Ly Toán-Cao Toán-Ypa Anh-Hợp

Hóa-Ly Toán-Cao Toán-Ypa Anh-Hợp

THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG HỌC                     KỲ I NĂM  HỌC 2021- 2022  (Số: 01)
Áp dụng : Từ ngày 18           tháng 10 năm 2021

                               BUỔI CHIỀU



Vương Mạnh Linh Thảo Thủy Yên Hoa

Buổi chiều Buổi chiều Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều Buổi chiều Buổi chiều Buổi chiều Buổi chiều

1 10A2-TD 11B2-TD 12C1-TD 12C2-QP 11B6-QP 11B3-Nghề Vườn

2 10A2-TD 11B2-TD 12C1-TD 12C2-QP 11B6-QP 11B3-Nghề Vườn

2    3 10A3-TD 11B6-TD 12C2-TD 12C1-QP 11B2-QP 11B3-Nghề Vườn

4 10A3-TD 11B6-TD 12C2-TD 12C1-QP 11B2-QP 11B3-Nghề Vườn

1 12C3-TD 11B3-TD 10A5-TD 11B1-Nghề Tin 11B2-Nghề Vườn 11B4-Nghề Vườn

2 12C3-TD 11B3-TD 10A5-TD 11B1-Nghề Tin 11B2-Nghề Vườn 11B4-Nghề Vườn

3    312C4-TD 11B5-TD 10A6-TD 11B1-Nghề Tin 11B2-Nghề Vườn 11B4-Nghề Vườn

4 12C4-TD 11B5-TD 10A6-TD 11B1-Nghề Tin 11B2-Nghề Vườn 11B4-Nghề Vườn

1 10A4-TD 11B4-TD 10A7-TD 11B6-Nghề Vườn 11B5-Nghề Vườn

2 10A4-TD 11B4-TD 10A7-TD 11B6-Nghề Vườn 11B5-Nghề Vườn

4    310A1-TD 11B1-TD 11B6-Nghề Vườn 11B5-Nghề Vườn

4 10A1-TD 11B1-TD 11B6-Nghề Vườn 11B5-Nghề Vườn

1 12C3-QP

2 12C3-QP

5 3 12C4-QP

4 12C4-QP

12C5-TD

2 12C5-TD

6 3

4

1 10A5-QP 12C5-QP 11B3-QP 11B5-QP

2 10A5-QP 12C5-QP 11B3-QP 11B5-QP

7 3 10A6-QP 10A7-QP 11B4-QP 11B1-QP

4 10A6-QP 10A7-QP 11B4-QP 11B1-QP

Nếu có gì sai sót rất mong quý thầy cô báo cho TKHĐ để kịp thời điều chỉnh. Xin cảm ơn!

THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC; GDQP; NGHỀ PHỔ THÔNG (Số 04)
Áp dụng : Từ ngày 18 tháng 10 năm 2021

Sơn Ngọc


